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Mẫu biểu số 3.07 

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 
Đồng tiền: VNĐ 

Tên dự 
án 

Nguồn 
vốn 
vay 

Đồng 
tiền 
vay 

Dư nợ 
cuối kỳ 
báo cáo 
(Nguyên 

tệ) 

Dư 
nợ cuối 
kỳ báo 

cáo 
quy 

VNĐ 

Loại tài sản 
bảo đảm Trị giá tại 

Hợp 
đồng đăng 

ký giao 
dịch đảm 
bảo quy 

VNĐ 

Trị giá 
tài sản 

đảm bảo 
còn lại 

(theo giá 
trị 

sổ sách) 
quy VNĐ 

Chênh 
lệch 

Nội 
dung 

xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị 

Tài sản 
hình 

thành 
từ vốn 

vay 

Tài sản 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5-9 11 

Dự án 
..... 

    
x x 

    

Dự án 
..... 

    
x  

    

Dự án 
..... 

    
 x 

    

Ghi chú: 
- Cột 5,8,9: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy VNĐ do Bộ Tài chính công bố 
tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

 ……, Ngày ….. tháng …… năm …. 

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký tên, đóng dấu) 
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